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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
 

  Số:               /CHHVN-ĐKTBTV 

V/v rà soát, cập nhật thông tin các 

tài khoản “khai báo thuyền viên 

xuống, rời tàu” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng 05 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Cảng vụ hàng hải; 

- Các chủ tàu;  

- Các tổ chức cung ứng thuyền viên. 
 

Thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và 

đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam, tháng 11/2017 Cục Hàng hải 

Việt Nam đã triển khai phần mềm phục vụ việc khai báo chức danh, ngày xuống, 

rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải 

Việt Nam vào khai thác sử dụng (sau đây gọi là phần mềm). 

Trong kế hoạch nâng cấp để tăng cường hơn nữa hiệu quả sử dụng của phần 

mềm, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu: 

A. Đối với các Cảng vụ hàng hải: triển khai rà soát, cập nhật thông tin các 

tài khoản “khai báo thuyền viên xuống, rời tàu” do đơn vị mình đã cấp, duyệt theo 

biểu mẫu kèm theo. Trong đó: 

I. Tên chủ tài khoản: 

- Tên công ty, địa chỉ, điện thoại liên hệ; 

- Tên, chức vụ, điện thoại liên hệ của người đại diện cho công ty để liên hệ 

khi cần thiết. 

- Tình trạng hoạt động (đang hoạt động, dừng hoạt động...) 

II. Thông tin về quyền khai báo việc bố trí chức danh, ngày xuống, rời 

tàu của thuyền viên vào Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải 

Viêt Nam: 

1. Đối với chủ sở hữu tàu: liệt kê danh sách tàu Công ty đang sở hữu, gồm 

các thông tin: 

1.1. Tàu treo cờ Việt Nam: 

- Tên tàu, số IMO, số đăng ký tàu. 



2 

 

( Các tàu biển không còn hoạt động, lưu ý chủ tàu thực hiện thủ tục xóa 

đăng ký theo quy định tại Chương III, Nghị định 171/2016/NĐ-CP) 

1.2. Đối với tàu treo cờ quốc tịch nước ngoài: 

-Tên tàu, Quốc tịch tàu, Số IMO. 

- Nộp kèm bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài cấp (có thể hiện quyền sở hữu): quy định tại Điều 30, Nghị định 

171/2016/NĐ-CP. 

2. Đối với Công ty quản lý, khai thác tàu: liệt kê danh sách tàu Công ty 

đang quản lý, khai thác tàu, gồm các thông tin: 

          2.1. Tàu treo cờ Việt Nam: 

- Tên tàu, số IMO, số đăng ký tàu. 

- Nộp kèm bản sao chứng thực Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu 

thể hiện quyền quản lý, khai thác tàu: quy định tại Phụ lục XIV, Thông tư 

03/2020/TT-BGTVT. 

2.2. Đối với tàu treo cờ quốc tịch nước ngoài: 

- Tên tàu, Quốc tịch tàu, Số IMO.  

- Nộp kèm bản sao chứng thực Hợp đồng hoặc tài liệu khác thể hiện quyền 

quản lý, khai thác; Giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài cấp. 

3. Đối với tổ chức cung ứng thuyền viên:  

- Liệt kê danh sách tàu treo cờ quốc tịch nước ngoài Công ty đang thực hiện 

cung ứng thuyền viên (Tên tàu, Quốc tịch tàu, Số IMO). 

- Nộp kèm bản sao chứng thực Giấy phép đưa thuyền viên đi làm việc ở 

nước ngoài hoặc giấy phép cho thuê hoặc cho thuê lại thuyền viên làm việc trên tàu 

biển dưới hình thức cho thuê, cho thuê lại lao động hoặc đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật (Theo quy định của Nghị định 

29/2017/NĐ-CP; Nghị định 145/2020/NĐ-CP; Nghị định 23/2021/NĐ-CP) 

Các Cảng vụ hàng hải hướng dẫn các công ty thực hiện các nội dung trên và 

tổng hợp, báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam qua Phòng Đăng ký tàu biển và 

thuyền viên trước ngày 30/6/2022. Đồng thời, khuyến cáo các doanh nghiệp cần rà 

soát, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động đăng ký tàu 

biển; đăng ký, quản lý thuyền viên. (Gửi kèm theo danh sách tài khoản do các 

Cảng vụ hàng hải đã duyệt cấp). 
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B. Đối với các công ty chủ tàu, công ty quản lý khai thác tàu, tổ chức 

cung ứng thuyền viên: 

 - Nghiêm túc thực hiện việc cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm 

quyền theo hướng dẫn trên. 

- Trong quá trình sử dụng tài khoản được cấp, khi có thay đổi thông tin (về 

chủ sở hữu tàu, nhà quản lý khai thác tàu hoặc Giấy phép đưa thuyền viên đi làm 

việc ở nước ngoài...) phải thông báo bằng văn bản ngay cho cơ quan cấp tài khoản 

để điều chỉnh thông tin hoặc dừng hoạt động của tài khoản đã được cấp. 

Trong tháng 7 năm 2022, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, thu 

hồi các tài khoản “khai báo thuyền viên xuống, rời tàu” đối với công ty đã dừng 

hoạt động hoặc không thuộc đối tượng thực hiện khai báo thuyền viên xuống, rời 

tàu theo quy định của Thông tư 23/2017/TT- BGTVT và Thông tư 17/2017/TT-

BGTVT, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp phù hợp 

hỗ trợ các thuyền viên đang làm việc trên tàu biển do các tài khoản này khai báo. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên 

hệ: bà Dương Thị Phương Thủy - Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, điện 

thoại 024.3768.3192/ 090.414.5548). 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Q. Cục trưởng (để b/c); 

- Các Chi cục HH (để biết); 

- Lưu VT, ĐKTB&TV. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Hồng Giang 
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BIỂU MẪU 

Tổng hợp danh sách tài khoản “khai báo thuyền viên xuống, rời tàu” đã rà soát 

(kèm theo công văn số              /CHHVN-ĐKTBTV, ngày      tháng 5 năm 2022) 

TT Thông tin Chủ tài khoản Thông tin về quyền khai báo Ghi chú 

Tên Công 

ty 

 

Người đại 

diện 

 

Tình 

trạng 

hoạt động 

Chủ sở hữu Người Khai thác, quản 

lý 

Tổ chức 

Cung ứng 

thuyền 

viên 

Tài liệu 

kèm theo 

Tàu treo 

cờ Việt 

Nam 

Tàu treo 

cờ nước 

ngoài 

Tàu treo 

cờ Việt 

Nam 

Tàu treo 

cờ Nước 

ngoài 

1 Cty Cổ phần 

A 

Địa chỉ: 

điện thoại: 

Nguyễn Văn 

B 

Chức vụ: 

Điện thoại: 

Đang hoạt 

động 

 Tàu AB 

Quốc tịch: 

IMO: 

   Giấy chứng 

nhận đăng 

ký tàu  

 

   Tàu CB1 

Quốc tịch: 

IMO: 

 Hợp đồng 

hoặc tài liệu 

khác thể 

hiện quyền 

quản lý, khai 

thác 

 

  Tàu CB2 

Quốc tịch: 

IMO: 

  Giấy chứng 

nhận định 

biên an toàn 

tối thiểu 

 

2 Công ty C 

Địa chỉ: 

điện thoại: 

Trần Văn Đ 

Chức vụ: 

Điện thoại: 

Đang hoạt 

động 

    Tàu EB 

Quốc tịch: 

IMO: 

Giấy phép 

đưa thuyền 

viên đi làm 

việc ở nước 

ngoài... 

 

    Tàu ES   

Quốc tịch: 

IMO: 

 

3 .....          
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